	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Văn Cường
	1973
	Nam
	Kinh
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Tổng hợp
	Miễn
	 
	 

	2
	Phan Văn Trung
(đã thi năm 2013)
	1956
	Nam
	Kinh
	Trưởng Phòng 
	Cục Quản trị T.26
	Miễn
	 
	 

	3
	Đỗ Thị Ngọc Lan
	1977
	Nữ
	Kinh
	Trưởng phòng
	Cục Tài chính và Quản lý đầu tư
	Không
	Anh
	 

	4
	Trần Quang Hiếu
	1976
	Nam
	Kinh
	Giám đốc
	Cục Quản trị - Tài vụ
	Không
	Anh
	 

	5
	Trương Như Hậu
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng phụ trách
	Cục Quản trị T.26
	Không
	Anh
	 

	6
	Phạm Thị Thu Hiền
	1973
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Cục Lưu trữ
	Miễn
	 
	 

	7
	Lương Thị Tuyết Trinh
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Cục Lưu trữ
	Không
	Anh
	 

	8
	Bùi Ngọc Thanh
	1972
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Ban QLDA  CTXD của đảng ở TW
	Không
	Anh
	 

	9
	Hà Đăng Dũng
	1971
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Trung tâm CNTT
	Không
	Anh
	Xin YK

	10
	Lê Ngọc Quang
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Trung tâm CNTT
	Miễn
	 
	Xin YK

	11
	Nguyễn Đình Cường
	1972
	Nam
	Kinh
	P.trưởng phòng Lễ tân điều động sang P.Giám đốc 10/2013 
	Nhà khách T.78, Cục Quản trị T.78
	Miễn
	 
	Xin YK

	12
	Trần Thị Hanh
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Ban QLDA  CTXD của đảng ở TW
	Không
	Anh
	 

	13
	Trần Thị Ngọc Lan
	1981
	Nữ
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Vụ Hành chính cơ yếu
	Miễn
	 
	 

	14
	Nguyễn Mậu Trọng
	1974
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên 
	Cục Quản trị A
	Không
	Anh
	 

	15
	Nguyễn Thu Huyền
	1976
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Vụ Thư ký
	Miễn
	 
	 

	16
	Lê Thị Hoài Phương
	1976
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Cục Quản trị T.26
	Miễn
	 
	 

	17
	Nguyễn Minh Tiến
	1974
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	BCĐ CNTT các cơ quan đảng ở TW
	Không
	Anh
	 

	18
	Nguyễn Phương Anh
	1973
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	BCĐ CNTT các cơ quan đảng ở TW
	Miễn
	 
	 

	19
	Nguyễn Thị Hải
	1980
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Cục Lưu trữ
	Miễn
	 
	 

	20
	Trịnh Quang Hoà
	1976
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Cục Lưu trữ
	Không
	Anh
	 

	21
	Nguyễn Thị Hoàn
	1962
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Vụ Hành chính cơ yếu
	Miễn
	 
	 

	22
	Vũ Thị Kim Cúc
	1978
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Cục Quản trị A
	Không
	Anh
	 

	23
	Nguyễn Thị Lan Phương
	1979
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Cục Quản trị A
	Không
	Anh
	 

	24
	Trịnh Thị Hương
	1981
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Cục Lưu trữ
	Miễn
	 
	 

	25
	Trần Văn Long
	1978
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Cục Lưu trữ
	Miễn
	 
	 

	26
	Huỳnh Thị Mai Hoa
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Cục Lưu trữ
	Miễn
	 
	 

	27
	Trần Thị Hà
	1974
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Cục Tài chính và Quản lý đầu tư
	Không
	Anh
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Lê Đăng An
	1975
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Cục TC&QLĐT
	Miễn
	 
	Thiếu
 LLCT

	2
	Lê Phạm Mạnh Hà
	1971
	Nam
	Kinh
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Hành chính - Cơ yếu
	Miễn
	 
	Thiếu
 LLCT

	3
	Phạm Minh Đức
	1980
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Trung tâm CNTT
	Không
	Anh
	Thiếu
 LLCT


	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Đinh Khánh Tùng
	1979
	Nam
	Kinh
	TP.
	Văn phòng
	Không
	Anh
	 

	2
	Vũ Bích Hạnh
	1981
	Nữ
	Kinh
	Phó TP.
	Văn phòng
	Không
	Anh
	 

	3
	Nguyễn Thị Nhàn
	1980
	Nữ
	Kinh
	CV
	Văn phòng
	Không
	Anh
	 

	4
	Đào Thị Thu Hiền
	1980
	Nữ
	Kinh
	CV
	Văn phòng
	Không
	Anh
	 

	5
	Nguyễn Thanh Bình
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó VT
	Vụ Tổng hợp cán bộ
	Miễn
	 
	 

	6
	Trần Thị Phương Thảo
	1980
	Nữ
	Kinh
	CV
	Vụ Tổ chức – Cán bộ cơ quan 
	Không
	Anh
	 

	7
	Nguyễn Thị Phương
	1978
	Nữ
	Kinh
	Phó TP.
	Văn phòng
	Miễn
	 
	 

	8
	Nguyễn Xuân Phán
	1975
	Nam
	Kinh
	CV
	Vụ TC-ĐL 
	Không
	Anh
	 

	9
	Trần Việt Hùng
	1980
	Nam
	Kinh
	CV
	Vụ TC-ĐL 
	Miễn
	 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	1978
	Nữ
	Kinh
	CV
	Tạp chí XDĐ
	Không
	Anh
	Không đúng đối tượng


	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Phạm Quốc Chính
	1966
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng
	Phòng Tài vụ - VP Ban
	Không
	Anh
	 

	2
	Trần Thị Thùy
	1978
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Vụ Lý luận chính trị
	Không
	Anh
	 

	3
	Phạm Thu Hà
	1976
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Vụ Tổng hợp
	Không
	Anh
	 

	4
	Trương Thị Việt Anh
	1977
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Vụ Tổ chức Cán bộ
	Miễn
	 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Thùy Oanh
	1964
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Cơ quan Thường trực T79
	Không
	Anh
	Thiếu QLNN

	2
	Bùi Văn Hùng
	1968
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng
	Tạp chí Tuyên giáo
	Không
	Anh
	Không đúng
 đối tượng

	3
	Lê Diệu Thúy
	1972
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	TTNCKH, NV và TL
	Miễn
	 
	Không đúng
 đối tượng


	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Đỗ Văn Tài
	1977
	Nam
	Kinh
	Chuyên Viên
	Vụ Đoàn thể nhân dân
	Không
	Anh
	 

	2
	Đinh Thị Xuân Trang
	1974
	Nữ
	Kinh
	Phó Vụ trưởng
Vụ Tôn giáo
	Ban Dân vận TW
	Không
	Anh
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Phạm Thị Thanh Thuỷ
	1973
	Nữ
	Kinh
	TP. Thư ký toà soạn
	Tạp Chí Dân vận
	Miễn
	 
	Không đúng
 đối tượng


	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: BAN ĐỐI NGOẠI TRUNG ƯƠNG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Thanh Diệp
	1974
	Nam
	Kinh      
	Chuyên viên
	Vụ Trung Đông-Châu Phi-Mỹ Latinh
	Miễn
	 
	 

	2
	Mẫn Huyền Sâm
	1980
	Nữ
	Kinh      
	Chuyên viên
	Vụ Đông Nam Á-Nam Á-Nam Thái Bình Dương
	Không
	Anh
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Lê Thị Huyền Minh
	1973
	Nữ
	Kinh      
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Nga-Đông Âu-Trung Á
	Miễn
	 
	Thiếu năm giữ ngạch


	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Phạm Nam Tiến
	1968
	Nam
	Kinh
	Phó Vụ trưởng
	Tạp chí Nội chính
	Không
	Anh
	 

	2
	Nguyễn Thị Nga
	1969
	Nữ
	Kinh
	Trưởng phòng
	Vụ Tổ chức - Cán bộ
	Miễn
	 
	 

	3
	Trần Thiết Kế
	1960
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Vụ Công tác phía Nam
	Không
	Anh
	 

	4
	Trần Quang Trung
	1965
	Nam
	Kinh
	Phó T.phòng
	Văn phòng
	Không
	Anh
	 

	5
	Nghiêm Thị Thanh Nga
	1971
	Nữ
	Kinh
	Phó T.phòng 
	Văn phòng
	Miễn
	 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Bùi Thị Thu Hà
	1972
	Nữ
	Kinh
	Phó T.phòng
	Tạp chí Nội chính
	Không
	Anh
	Không đúng đối tượng

	2
	Bùi Thị Thu Huyền
	1980
	Nữ
	Mường
	Phó T.phòng
	Tạp chí Nội chính
	Không
	Anh
	Không đúng đối tượng

	3
	Cù Tất Dũng
	1971
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Tạp chí Nội chính
	Không
	Anh
	Không đúng đối tượng


	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Mậu Quyết
	1974
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng
	Không
	Anh
	 

	2
	Đào Thị Nhung
	1977
	Nữ
	Kinh
	Phó phòng
	Văn phòng
	Miễn
	 
	 

	3
	Nguyễn Văn Tốn
	1971
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Vụ Nông nghiệp Nông thôn
	Miễn
	 
	 

	4
	Vũ Mạnh Hùng
	1970
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Vụ Nông nghiệp Nông thôn
	Miễn
	 
	 

	5
	Lương Thị Thanh Phương
	1967
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Vụ Xã hội
	Không
	Anh
	 

	6
	Lê Thị Hương
	1972
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Vụ Xã hội
	Miễn
	 
	 

	7
	Hoàng Thị Thu Hường
	1974
	Nữ
	Kinh
	Phó Vụ Trưởng
	Vụ Công nghiệp
	Không
	Anh
	 

	8
	Nguyễn Đình Hải
	1974
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Vụ Tổ chức - Cán bộ
	Miễn
	 
	 

	9
	Nguyễn Xuân Ân
(Thi năm 2013)
	1976
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng
	Vụ Nông nghiệp Nông thôn
	Miễn
	 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Phạm Thái Hà
	1976
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng
	Không
	Anh
	Thiếu thời gian giữ ngạch; Thiếu LLCT

	2
	Nguyễn Thạch Đăng
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng
	Không
	Anh
	Thiếu thời gian giữ ngạch; Thiếu LLCT

	3
	Nguyễn Hữu Tuấn
	1973
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Vụ Xã hội
	Không
	Anh
	Thiếu thời gian giữ ngạch

	4
	Nguyễn Quốc Điển
	1979
	Nam
	Kinh
	Phó phòng
	Trung tâm Thông tin kinh tế
	Không
	Anh
	Không đúng đối tượng

	5
	Nguyễn Thúy Nga
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó phòng
	Trung tâm Thông tin kinh tế
	Miễn
	 
	Không đúng đối tượng

	6
	Nguyễn Thị Kim Thủy
	1974
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Trung tâm Thông tin kinh tế
	Miễn
	 
	Không đúng đối tượng

	7
	Vũ Nhật Chung
	1971
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Vụ Tổ chức - Cán bộ
	Miễn
	 
	Thiếu LLCT


	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: UỶ BAN TRƯƠNG ƯƠNG MTTQVN

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Ngọc Ba
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ
	Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Không
	Anh
	 

	2
	Cao Xuân Thạo
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó Văn phòng
	Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Không
	Pháp
	 

	3
	Đặng Thanh Phương
	1974
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan
	Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Miễn
	 
	 

	4
	Từ Thành Huế
	1975
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng Cán bộ-Chính sách, Ban Tổ chức-Cán bộ
	Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Miễn
	 
	 

	5
	Nguyễn Thị Mai Hương
	1979
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Tuyên giáo
	Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Miễn
	 
	 

	6
	Trần Thị Xuân Lan
	1970
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Dân chủ-Pháp luật
	Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Không
	Anh
	 

	7
	Phùng Thị Thuận
	1977
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Dân chủ-Pháp luật
	Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Không
	Anh
	 

	8
	  Kiều Văn Dũng
	1977
	Nam
	Kinh
	Chuyên trách Văn phòng Đảng đoàn
	Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Miễn
	 
	 

	9
	Nguyễn Xuân Hoàn
	1977
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên Văn phòng
	Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Không
	Anh
	 

	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Đoàn Đức Hân
	1974
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên Ban Tổ chức  
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	2
	Đỗ Việt Đức
	1975
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên Ban Quan hệ Lao động  
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	3
	Nguyễn Ngọc Dũng
	1980
	Nam
	Kinh
	Phó TP. Ban Tuyên giáo
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	4
	Hoàng Thị Khánh Vân
	1977
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Văn phòng 
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	5
	Lê Thị Lan Hương
	1981
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Tuyên giáo
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	6
	Trần Thu Phương
	1981
	Nữ
	Kinh
	TP. Ban Nữ công
	Tổng LĐLĐ
	Miễn
	 
	 

	7
	Nguyễn Ngọc Linh
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Công đoàn VN
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	8
	Ngô Thị Thanh Châu
	1976
	Nữ
	Kinh
	UVTV CĐ Tổng công ty Lương thực miền Nam CĐ Nông nghiệp &PTNTVN 
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	Thi tại Miền Nam

	9
	Nguyễn Thị Bích Hợp
	1968
	Nữ 
	Kinh
	Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam 
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	10
	Đỗ Hoàng Long
	1958
	Nam
	Kinh
	Phó CT Công đoàn Tổng CT CP xây lắp Dầu khí Công đoàn Dầu khí VN 
	Tổng LĐLĐ
	Miễn
(>55)
	 
	 

	11
	Lương Thị Hồng Nhung
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐ Dầu khí VN
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	12
	Võ Thị Nhàn
	1973
	Nữ 
	Kinh
	Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng Không VN Công đoàn Giao thông Vận tải VN
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	13
	Nguyễn Mạnh Kha
	1972
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	14
	Trần Hăn Hiếu
	1975
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra CĐ Công nghiệp Tàu thủy VN
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	15
	Nguyễn Vũ Bình
	1960
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	16
	Nguyễn Anh Quân
	1969
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng công ty CP  Bia - Rượu - Nước giải khát Công đoàn Công Thương VN
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	17
	Lã Hữu Chung
	1966
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Ban Chấp hành Côgn đoàn Tổng Công ty  Xây dựng Thăng Long Công đoàn Giao thông Vận tải VN
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	18
	Vũ Thanh Hường
	1970
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Dầu khí VN
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	19
	Phạm Thị Thanh Tâm
	1974
	Nữ
	Kinh
	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Dệt May VN
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	20
	Phạm Thị Hải Yến
	1969
	Nữ
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng Công đoàn Dệt May Việt Nam
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	21
	Hoàng Thị Hiền
	1971
	Nữ 
	Kinh
	Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp VN CĐ Nông nghiệp &PTNTVN
	Tổng LĐLĐ
	Miễn
	Anh
	 

	22
	Trần Hồng Tuấn
	1967
	Nam
	Kinh
	Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	 

	23
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	1964
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Đường sắt Việt Nam
	Tổng LĐLĐ
	Miễn
(>50)
	 
	 

	24
	Đặng Ngọc Quỳnh Giao
	1963
	Nữ
	 
	Phó Giám đốc  Nhà khách Tổng LĐLĐ tại Đà Lạt
	Tổng LĐLĐ
	Miễn
(>50)
	 
	Thi tại Miền Trung

	25
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó Chánh văn phòng Công đòan Công Thương Việt Nam
	Tổng LĐLĐ
	Không
	Anh
	Thi tại Miền Nam

	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Anh Tuấn
	1979
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng 
	Trung ương Đoàn
	Miễn
	 
	 

	2
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1974
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính 
	Văn phòng 
Trung ương Đoàn
	Miễn
	 
	 

	3
	Nguyễn Mạnh Cường
	1973
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng ban 
	Ban Đoàn kết tập hợp
 thanh niên TW Đoàn
	Miễn
	
	 

	4
	Nguyễn Thanh Hảo
	1973
	Nam
	Kinh
	Phó giám đốc 
	Trung tâm Thanh 
thiếu niên TW
	Không
	Anh
	 

	5
	Phan Thị Quỳnh Liên
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng ban Tuyên giáo 
	Văn phòng Đảng ủy -CĐ- Đoàn TN cơ quan TW Đoàn
	Không
	 Anh
	 

	6
	Doãn Hồng Hà
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng ban 
	Ban Thanh niên 
Trường học Trung ương Đoàn
	Miễn
	 
	 

	7
	Trịnh Thị Mai Phương
	1981
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng ban 
	Ban Quốc tế 
Trung ương Đoàn
	Miễn
	
	 


	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	1975
	Nữ
	Kinh
	Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Công tác phía Nam
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Không
	Anh
	 

	2
	Khúc Thị Hoa Phượng
	1976
	Nữ
	Kinh
	Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Miễn
	 
	 

	3
	Nguyễn Thị Minh Thương
	1975
	Nữ
	Kinh
	Phó Ban Kế hoạch - Tài chính
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Miễn
	Anh
	 

	4
	Đặng Trần Diễm
	1957
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên Văn phòng
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Miễn
	 
	 

	5
	Đỗ Thị Hồng Thắm
	1971
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Tổ chức
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Không
	Anh
	 

	6
	Nguyễn Thị Việt Hòa
	1973
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Quốc tế
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Miễn
	 
	 

	7
	Nguyễn Thị Lê Hằng
	1976
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Tổ chức
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Miễn
	 
	 

	8
	Nguyễn Tam Điệp
	1977
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Miễn
	 
	 

	9
	Đặng Hương Giang
	1974
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Tuyên giáo
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Miễn
	 
	 

	10
	Trần Thị Thu Hà
	1978
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Không
	Anh
	 

	11
	Nguyễn Thị Bảo Nga
	1977
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Tuyên giáo
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Miễn
	 
	 

	12
	Phạm Thị Thúy Nga
	1974
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Dân tộc - Tôn giáo
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Miễn
	 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Lưu Liên Hương
	1963
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Trung tâm TT-TL, Văn phòng
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Miễn
	 
	Không đúng đối tượng

	2
	Nguyễn Thị Kim Khánh
	1961
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Trung tâm TT-TL, Văn phòng
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Miễn
	 
	Không đúng đối tượng


	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1 
	Nguyễn Thị Vân Anh
	1976
	Nữ
	Kinh
	UV BCH, Phó Trưởng Ban
	Ban Kiểm tra
	Không
	Anh
	 

	2 
	Phạm Thu Hương
	1966
	Nữ
	Kinh
	Phó Trưởng ban 
	Ban Xã hội, Dân số, Gia đình
	Không
	Anh
	 

	3 
	Nguyễn Văn Thanh
	1957
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Kiểm tra
	Miễn
	 
	 

	4 
	Nguyễn Khắc Cung
	1957
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Xã hội, Dân số, Gia đình
	Miễn
	 
	 

	5 
	Phạm Văn Nghiêu
	1965
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Dân tộc, TG -QP,AN
	Không
	Anh
	 

	6 
	Lê Xuân Trường
	1982
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Tổ chức
	Không
	Anh
	 

	7 
	Đào Thị Bích Hải
	1967
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Kiểm tra
	Không
	Anh
	 

	8 
	Nguyễn Tuấn Anh
	1974
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Tuyên huấn
	Không
	Anh
	 

	9 
	Chu Thị Thu Hà
	1975
	Nữ
	Kinh
	Phó Giám đốc Trung tâm
	Ban Kiểm tra
	Không
	Anh
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1 
	Nguyễn Tuấn Anh
	1974
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng Chế bản
	Báo Nông thôn ngày nay
	Miễn
	 
	Không đúng đối tượng

	2 
	Trần Văn Thanh
	1960
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng TC-HC
	Trường Trung cấp Nghề
	Không
	Anh
	Không đúng đối tượng

	3
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1976
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Tuyên huấn
	Không
	Anh
	Thiếu 
LLCT

	4
	Trần Thị Phương 
Thùy
	1977
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên 
	Văn phòng 
	Không
	Anh
	Thiếu 
LLCT

	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Mạnh Hùng
	1979
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư Đoàn Khối 
	Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
	Không
	Anh
	 

	2
	Lê Trường Sơn
	1980
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo 
	Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
	Không
	Anh
	 

	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Thị Anh Hoa
	1975
	Nữ
	 
	Phó Trưởng phòng Hành chính -Văn thư -Lưu trữ
	VP Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
	Miễn
	 
	 

	2
	Nhữ  Quang  Cảnh
	1978
	Nam
	 
	Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Cán bộ biệt phái của Đảng ủy Khối 
	Không
	Anh
	 

	3
	Nguyễn Thị Xuyên
	1978
	Nữ
	 
	Phó Trưởng phòng Đảng viên
	Ban Tổ chức Đảng ủy Khối 
	Không
	Anh
	 

	4
	Phạm Anh Thiện
	1975
	Nam
	 
	Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
	Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
	Không
	Anh
	 

	5
	Trần Quốc Hợp
	1964
	Nam
	 
	Chuyên viên phòng Tổ chức cơ sở đảng
	Ban Tổ chức Đảng ủy Khối 
	Không
	Anh
	 

	6
	Trần Thị Thu Hương
	1970
	Nữ
	 
	Chuyên viên
	Ban TC Đảng ủy ngoài nước
	Miễn
	 
	 


	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: BAN CHỈ ĐẠO TÂY BẮC

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Lò Văn Hùng
	1967
	Nam
	Thái
	Vụ phó
	Ban CĐTB
	Miễn
	 
	 

	2
	Vi T. Bích Nghĩa
	1972
	Nữ
	Tài
	Trưởng phòng
	Ban CĐTB
	Miễn
	 
	 

	3
	Trần Hồng Quang
	1974
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng
	Ban CĐTB
	Miễn
	 
	 

	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HĐLLTW

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Hoàng Thị Bích Ngọc
	1971
	Nữ
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Hội đồng Lý luận Trung ương
	Không
	Anh
	 


	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Đăng Phúc
	1973
	Nam
	Kinh
	CV Ban KT
	Hội CCBVN
	Không
	Anh
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	2
	Nguyễn Thị Nhật
	1979
	Nữ
	Kinh
	CV Kế toán
	Làng Hữu nghị,
 Hội CCBVN
	Không
	 
	Không đúng
 đối tượng

	BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO CCTPTW

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Quang Dũng
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng ban 
HCTH
	Văn phòng Ban CĐCCTP TW
	Không
	Anh
	 


